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-oOo-

INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

                                                             (EEAC19IU110)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU19052 Nguyễn Dương Hoài Nhân 13/12/2000 Nam Tỉnh Sóc Trăng

2 EEACIU19058 Nguyễn Minh Tân 31/01/2001 Nam HCM

3 EEACIU19069 Hoàng Anh Tuấn 06/06/2000 Nam Tỉnh Quảng Ngãi

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 3 sinh viên.
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INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

                                                             (EEAC19IU111)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU19035 Nguyễn Lưu Minh Đức 08/10/2001 Nam HCM

2 EEACIU19047 Nguyễn Trí Kiệt 22/08/2001 Nam Khánh Hòa

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 2 sinh viên.



Mẫu in: S2040A

-oOo-

INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

                                                             (EEAC19IU11)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU19026 Đặng Hồng Anh 26/05/2001 Nam Kon Tum

2 EEACIU19030 Trà Văn Thanh Bảo 18/10/2001 Nam Tỉnh Bến Tre

3 EEACIU19028 Vũ Hoàng Thái Bảo 09/01/2001 Nam Đồng Nai

4 EEACIU19029 Vũ Quốc Bảo 15/06/2001 Nam Hồ Chí Minh

5 EEACIU19031 Nguyễn Đức Cảnh 24/12/2001 Nam Hồ Chí Minh

6 EEACIU19033 Nguyễn Đức Duẩn 03/08/2001 Nam

7 EEACIU19036 Lê Việt Đức 07/12/2001 Nam xã Yên Mỹ

8 EEACIU19037 Trần Đoàn Việt Đức 15/01/2001 Nam Đồng Nai

9 EEACIU19039 Nguyễn Trung Hậu 01/02/2001 Nam Bình Dương

10 EEACIU19040 Nguyễn Minh Hoàng 24/08/2001 Nam HCM

11 EEACIU19046 Tôn Thất Kiên 10/08/2001 Nam HCM

12 EEACIU19049 Nguyễn Nhật Minh 12/04/2001 Nam Long An

13 EEACIU19053 Trần Minh Nhật 18/11/1997 Nam BR-VT

14 EEACIU19054 Nguyễn Phong Phú 24/04/2001 Nam Bệnh viện Phụ sản

15 EEACIU19057 Phan Đỗ Thái Sơn 30/01/2001 Nam Đồng Nai

16 EEACIU19063 Nguyễn Trung Tín 22/06/2001 Nam Tỉnh Long An

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 16 sinh viên.
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INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

                                                             (EEAC19IU212)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU19006 Trần Quốc Huy 04/09/2001 Nam HCM

2 EEACIU19051 Lê Hoàng Hải Nam 21/09/1999 Nam HCM

3 EEACIU19008 Nguyễn Lê Anh Phú 19/01/2001 Nam Tp Hồ Chí Minh

4 EEACIU19010 Nguyễn Lê Chí Quân 17/11/2001 Nam Tp Hồ Chí Minh

5 EEACIU19060 Lê Trí Thành 09/07/2001 Nam Vĩnh Long

6 EEACIU19066 Lê Nguyễn Phương Trang 09/04/2001 Nữ Đồng Nai

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 6 sinh viên.
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INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

                                                             (EEAC19IU213)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU19024 Nguyễn Nhật Việt Anh 27/05/2001 Nam Bệnh viên Phụ sản

2 EEACIU19050 Huỳnh Nhật Nam 14/12/2001 Nam HCM

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 2 sinh viên.
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INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

                                                             (EEAC19IU21)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU19022 Nguyễn Thiên Ân 10/12/2001 Nam HCM

2 EEACIU19003 Nguyễn Hoàng Dũng 27/09/2001 Nam HCM

3 EEACIU19038 Nguyễn Phước Duy 09/04/2001 Nam HCM

4 EEACIU19034 Phạm Huỳnh Đức 03/11/2001 Nam HCM

5 EEACIU19005 Nguyễn Xuân Hào 16/11/2001 Nam
TTBVSK bà mẹ và trẻ
em

6 EEACIU19015 Nguyễn Hoàng Khang 25/09/2001 Nam HCM

7 EEACIU19048 Lâm Quang Minh 16/04/2001 Nam Bà Rịa-Vũng Tàu

8 EEACIU19011 Lê Văn Quý 05/11/2001 Nam Bình Định

9 EEACIU19068 Thái Hà Quốc Trung 17/02/2001 Nam Vũng Tàu

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 9 sinh viên.
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INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

                                                             (EEAC19IU31)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Control Engineering and Automation (IUAC)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEACIU19001 Bùi Tiến Anh 10/05/2001 Nam HCM

2 EEACIU19002 Du Đỗ Lan Chi 19/01/2001 Nữ HCM

3 EEACIU19012 Bùi Trung Tín 14/01/2001 Nam Tp Hồ Chí Minh

4 EEACIU19072 Lê Công Việt 21/08/2001 Nam Bình Định

5 EEACIU19014 Trần Hoàng Quốc Vũ 16/03/2001 Nam Đồng Nai

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 5 sinh viên.


